
STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Mã của Sở

1 11B1 Ngô Hoài An 11/11/2005 AQ80MT

2 11B1 Bùi Thị Trúc Anh 28/04/2005 x AQ80MU

3 11B1 Đinh Thị Lan Anh 29/03/2005 x AQ00B5

4 11B1 Nguyễn Kim Anh 27/07/2005 x AQ00BZ

5 11B1 Trần Ngọc Loan Đình 17/12/2005 x AQ00FV

6 11B1 Ngô Tiến Dũng 05/11/2005 AQ30OA

7 11B1 Phạm Anh Duy 27/03/2005 AQ90J2

8 11B1 Nguyễn Huỳnh Thiên Duyên 08/05/2005 x AQ20PB

9 11B1 Lê Phước Hải 18/04/2005 AQ20PH

10 11B1 Nguyễn Ngọc Gia Hân 04/02/2005 x AK30O0

11 11B1 Phạm Hùng 28/12/2005 AQ00DJ

12 11B1 Phạm Thị Lan Hương 05/12/2005 x AQ00GM

13 11B1 Nguyễn Hoàng Huy 21/12/2005 AQ00EK

14 11B1 Nguyễn Quốc Huy 18/10/2005 AQ20PL

15 11B1 Nguyễn Thanh Huy 08/01/2005 AQ00G1

16 11B1 Nguyễn Nhật Khang 25/12/2005 AQ00GV

17 11B1 Nguyễn Hoàng Kiệt 22/02/2005 AQ00EP

18 11B1 Nguyễn Như Anh Kiệt 06/03/2005 AQ20D2

19 11B1 Nguyễn Thị Khánh Linh 07/06/2005 x AQ00AO

20 11B1 Nguyễn Phương Minh 21/03/2005 AQ20Z0

21 11B1 Lìu Lý Mỹ 01/03/2005 x AQ20XY

22 11B1 Dương Nguyệt Ngân 20/06/2005 x AQ00GW

23 11B1 Hồ Đắc Kim Ngân 05/10/2005 x AQ00I6

24 11B1 Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân 15/04/2005 x AQ20QZ

25 11B1 Võ Thị Bảo Ngân 14/05/2005 x AQ517F

26 11B1 Lê Thành Nhân 26/09/2005 AQ00F8

27 11B1 Đồng Thanh Duy Nhật 16/02/2005 AQ00G4

28 11B1 Tô Nguyệt Nhi 09/05/2005 x AQ00ET

29 11B1 Nguyễn Thành Phát 30/06/2005 AK50NJ

30 11B1 Trần Nguyễn Thế Tài 07/09/2005 AQ20Q4

31 11B1 Lê Hồng Thái 08/04/2005 AQ90JH

32 11B1 Nguyễn Hoàng Nhựt Thiên 22/07/2005 AQ106R

33 11B1 Nguyễn Lê Phú Thịnh 19/04/2005 AQ80NO

34 11B1 Trần Minh Thư 22/03/2005 x AQ00B7

35 11B1 Nìm Thị Thùy Trang 26/04/2005 x AQ20ZI

36 11B1 Nguyễn Thị Trang 19/01/2005 x AQ00D6

37 11B1 Nguyễn Võ Hoàng Tuấn 18/02/2005 AQ20Q7

38 11B1 Hùynh Ngọc Duy Uyên 15/10/2005 x AQ00BP

39 11B1 Nguyễn Minh Uyên 30/09/2005 x AQ00CQ

40 11B1 Nguyễn Thanh Vinh 17/03/2005 AQ00HB



41 11B1 Lê Nguyễn Tường Vy 09/02/2005 x AQ00FG

42 11B1 Lê Thị Thảo Vy 19/06/2005 x AQ20QB

43 11B1 Nguyễn Nhật Tường Vy 18/11/2005 x AQ90JV

44 11B1 Nguyễn Đoàn Kim Xuyến 18/09/2005 x AQ00HV

45 11B1 Huỳnh Phạm Hoàng Yến 11/03/2005 x AQ00BY

1 11B10 Đặng Hoài An 01/12/2005 x AQ20XE

2 11B10 Lê Phương Anh 31/03/2005 x AQ1077

3 11B10 Võ Thị Minh Anh 19/06/2005 x AQ51BI

4 11B10 Đinh Gia Bảo 20/04/2005 AQ512F

5 11B10 Võ Anh Bảo 27/07/2005 AQ00G0

6 11B10 Nguyễn Thành Danh 18/05/2005 AQ00B0

7 11B10 Tất Nguyễn Xuân Đào 11/07/2005 x AQ20QL

8 11B10 Nguyễn Thái Hữu Đạt 15/11/2005 AQ20YQ

9 11B10 Nguyễn Văn Đạt 26/11/2005 AQ30SP

10 11B10 Lê Huỳnh Đức 31/05/2005 AQ20RQ

11 11B10 Mai Văn Dương 24/01/2005 AQ40UA

12 11B10 Trần Phạm Thanh Hồng 26/10/2005 x AQ20XQ

13 11B10 Thi Thị Huỳnh Hương 28/09/2005 x AK30JF

14 11B10 Nguyễn Thị Cẩm Hường 15/11/2005 x AQ5163

15 11B10 Dương Nhật Huy 09/06/2005 AQ20XS

16 11B10 Phạm Công Khanh 19/01/2005 AQ00QA

17 11B10 Ngô Gia Khánh 15/12/2005 AQ00AW

18 11B10 Phan Ngô Phương Thế Kiệt 20/05/2005 AK60K7

19 11B10 Đào Thị Trúc Linh 26/03/2005 x AQ519W

20 11B10 Hoàng Diệu Linh 14/05/2005 x AK30I7

21 11B10 Huỳnh Tấn Lộc 13/05/2005 AQ20D3

22 11B10 Trần Ngọc Mai 26/09/2005 x AAO0PP

23 11B10 Nguyễn Thị Quỳnh My 22/12/2005 x AQ80OM

24 11B10 Nguyễn Vũ Trà My 06/09/2004 x AQ517E

25 11B10 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 20/05/2005 x AQ20Z1

26 11B10 Hoàng Hiếu Ngân 15/11/2005 x AQ30QV

27 11B10 Đào Phương Ngọc 13/02/2004 x AQ90M7

28 11B10 Bùi Hồ Hạnh Nguyên 20/08/2005 x AQ40RB

29 11B10 Trần Ngọc Yến Nhi 08/09/2005 x AQ106E

30 11B10 Trương Vĩnh Phát 14/04/2005 AQ40SH

31 11B10 Lê Hồ Hoàng Quân 05/12/2005 AQ40SK

32 11B10 Phạm Thị Như Thảo 14/07/2005 x AQ00GP

33 11B10 Đào Thái Thiện 05/06/2005 AQ20QA

34 11B10 Nguyễn Quốc Minh Thư 25/04/2005 x AQ00HG

35 11B10 Nguyễn Minh Thuận 11/03/2005 AQ51AB

36 11B10 Trương Doãn Thúc 01/11/2005 x AQ30MQ

37 11B10 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 19/02/2005 x AQ51BE



38 11B10 Nguyễn Trương Anh Tuấn 06/09/2005 AQ40LG

39 11B10 Cam Thị Kim Tuyền 06/02/2005 x AQ00AS

40 11B10 Võ Hữu Vinh 29/08/2005 AJX15C

41 11B10 Nguyễn Quốc Vương 21/01/2005 AQ20XA

42 11B10 Lâm Ngô Mạnh Vy 31/12/2005 x AJW0EN

43 11B10 Lê Thị Trúc Vy 29/08/2005 x AKA07I

1 11B11 Kỳ Ngọc Thiên Ân 22/02/2004 x AQ2056

2 11B11 Ngô Thị Vân Anh 17/09/2005 x AQ00C9

3 11B11 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 08/10/2005 x AQ40RS

4 11B11 Trần Quốc Bảo 04/07/2005 AQ40U6

5 11B11 Dương Quốc Đạt 22/08/2005 AQ00BB

6 11B11 Trương Thành Đức 02/04/2005 AQ00DI

7 11B11 Phạm Thị Thùy Dung 02/01/2005 x AQ20WE

8 11B11 Nguyễn Đại Dương 06/01/2005 AQ20RP

9 11B11 Bùi Phương Giao 05/10/2005 x A6I0R9

10 11B11 Lê Thị Mỹ Hạnh 08/07/2005 x AQ00IE

11 11B11 Vũ Thị Thanh Huế 03/11/2005 x AQ00F2

12 11B11 Nguyễn Tống Gia Hưng 12/10/2005 AQ00E3

13 11B11 Nguyễn Vỹ Khang 06/10/2005 AQ80OE

14 11B11 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/06/2005 AQ1062

15 11B11 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 02/11/2005 x AK30I8

16 11B11 Nguyễn Thị Thúy Linh 04/06/2005 x AQ80OI

17 11B11 Châu Thạch Long 26/09/2005 AQ00I5

18 11B11 Lê Bảo Long 03/01/2005 AQ20XV

19 11B11 Phan Nhật Minh 22/01/2005 x AQ80N7

20 11B11 Nguyễn Thị Hoài Mỹ 06/12/2005 x AQ51BX

21 11B11 Võ Nguyễn Li Na 14/02/2005 x AQ5158

22 11B11 Đặng Minh Nghĩa 09/02/2005 AQ20S2

23 11B11 Võ Tạ Hồng Nhiên 11/10/2005 x AQ80ND

24 11B11 Trần Huỳnh Như 18/08/2005 x AQ20PZ

25 11B11 Huỳnh Ngọc Phi 25/08/2005 x AQ90FA

26 11B11 Lê Phan Tấn Phương 23/04/2005 AQ40JZ

27 11B11 Trương Văn Minh Phương 05/02/2005 AQ2102

28 11B11 Hoàng Thị Quyên 25/02/2005 x AQ516D

29 11B11 Nguyễn Hoài Sơn 24/06/2005 AQ20Y8

30 11B11 Nguyễn Trương Chí Tâm 06/08/2005 AQ40TR

31 11B11 Phạm Ngọc Thanh 17/11/2005 x AK82HC

32 11B11 Nguyễn Chí Thịnh 10/07/2005 AQ514F

33 11B11 Phạm Thị Như Thu 14/07/2005 x AQ00FR

34 11B11 Hoàng Minh Thư 03/10/2005 x AQ40K5

35 11B11 Tạ Gia Thuận 08/11/2005 AQ00AI

36 11B11 Tạ Tiến Thường 20/06/2005 AQ109N



37 11B11 Mai Phụng Tiên 09/07/2005 x AK80UN

38 11B11 Nguyễn Phan Anh Toàn 03/10/2005 AQ20Q5

39 11B11 Lương Thị Phương Trang 06/03/2005 x AQ517R

40 11B11 Ngô Thị Mộng Tuyền 12/03/2005 x AQ514M

41 11B11 Nguyễn Thành Văn 30/01/2005 AQ513G

42 11B11 Võ Quốc Vin 04/02/2005 AQ514N

43 11B11 Trần Phương Yên 28/11/2005 x AKA0E7

1 11B12 Hoàng Phương Anh 14/04/2005 x AQ20P7

2 11B12 Lê Thị Bích Châu 05/04/2005 x AQ5185

3 11B12 Lại Đình Khoa Đăng 08/07/2005 AQ20CU

4 11B12 Hoàng Ngọc Công Danh 21/04/2005 AQ90DO

5 11B12 Nguyễn Đắc Thành Đạt 08/07/2005 AQ20PC

6 11B12 Phạm Hoàng Đức 12/09/2005 AQ30PC

7 11B12 Lê Hà Diễm Hân 01/08/2005 x AQ210J

8 11B12 Trần Thị Hồng Hạnh 31/03/2005 x AQ40PM

9 11B12 Nguyễn Huỳnh Xuân Hoa 19/01/2005 x AQ20RR

10 11B12 Nguyễn Phạm Bá Hùng 01/03/2005 AQ30L2

11 11B12 Nguyễn Văn Huy 08/04/2005 AQ20CY

12 11B12 Trương Thị Hoàng Khánh 08/03/2005 x AQ90G1

13 11B12 Trịnh Tuấn Kiệt 10/01/2005 AQ00BK

14 11B12 Võ Thị Thu Linh 09/06/2005 x AQ00CA

15 11B12 Phạm Ngô Khánh Ly 17/11/2005 x AQ00DF

16 11B12 Võ Ngọc Ly 26/09/2005 x AQ90DZ

17 11B12 Hồ Công Minh 03/12/2005 AQ20PT

18 11B12 Hồ Ngọc Diểm My 19/04/2005 x AQ518J

19 11B12 Lại Thị Mỹ Ngân 29/12/2004 x AQ2079

20 11B12 Phạm Thị Kim Ngân 03/01/2005 x AQ40IX

21 11B12 Bùi Thị Quỳnh Như 30/06/2005 x AQ00CZ

22 11B12 Đào Tấn Phát 16/05/2005 AQ20Q1

23 11B12 Phan Tấn Phát 04/09/2005 AQ80NE

24 11B12 Đặng Hoàng Phúc 22/05/2005 AQ00HJ

25 11B12 La Mỹ Phụng 10/02/2005 x AQ00HA

26 11B12 Nguyễn Duy Tài 02/02/2005 A9L0H7

27 11B12 Lê Thanh Tâm 10/09/2005 AK82F6

28 11B12 Nguyễn Thị Thảo 08/12/2005 x AQ20DD

29 11B12 Nguyễn Kim Thoa 14/08/2005 x AQ90LM

30 11B12 Phạm Nhật Anh Thư 09/11/2005 x AAH0K5

31 11B12 Nguyễn Minh Thùy 10/03/2005 x AQ40K8

32 11B12 Nguyễn Trung Tính 24/09/2005 AQ00BR

33 11B12 Phạm Ngọc Trân 19/05/2005 x AQ00I8

34 11B12 Võ Minh Trí 01/02/2005 AQ40JD

35 11B12 Ngô Lam Triều 17/07/2005 AQ40P9



36 11B12 Nguyễn Tú Trinh 29/06/2005 x AQ00HL

37 11B12 Nguyễn Thành Trung 04/09/2005 AQ108D

38 11B12 Bùi Nguyễn Anh Tuấn 19/05/2005 AQ513D

39 11B12 Thiều Quang Công Tuấn 25/09/2005 AQ513E

40 11B12 Trần Lê Thanh Tuyền 29/07/2005 x AQ40V8

41 11B12 Đặng Nguyễn Hoàng Vũ 15/07/2005 AQ30SD

42 11B12 Đinh Thị Nhật Tường Vy 15/07/2005 x AQ20QC

43 11B12 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 29/11/2005 x AQ80T9

1 11B13 Lê Nguyễn Gia Bảo 04/02/2005 AQ515U

2 11B13 Trương Hoài Bảo 21/05/2005 AQ511D

3 11B13 Đặng Nguyễn Kim Chi 02/02/2005 x AQ20DM

4 11B13 Hà Văn Chung 16/09/2005 AQ20CO

5 11B13 Nguyễn Lê Mỹ Đình 08/08/2005 x AQ90K2

6 11B13 Lợi Dương Minh Dương 10/10/2005 AQ40IE

7 11B13 Phạm Thị Thùy Dương 18/03/2005 x AJX062

8 11B13 Nguyễn Lê Hoàng Hiếu 21/06/2005 A9J136

9 11B13 Nguyễn Hà Khánh Huyền 18/12/2005 x AQ210R

10 11B13 Nguyễn Thị Thu Huyền 17/10/2005 x AQ00FX

11 11B13 Lại Chung Khánh 29/06/2005 AKA047

12 11B13 Quách Hoàng Khôi 24/12/2005 AK30MQ

13 11B13 Lâm Tuấn Kiệt 06/07/2005 AQ80R5

14 11B13 Phạm Thế Kiệt 23/11/2005 AQ519V

15 11B13 Thân Thị Thùy Linh 21/09/2005 x AK80XZ

16 11B13 Trần Thị Bảo Lộc 23/01/2005 x AQ00D4

17 11B13 Phan Minh Luân 23/02/2005 AQ90IA

18 11B13 Huỳnh Hào Lương 01/09/2005 AQ20PS

19 11B13 Lưu Nguyễn Ngọc Mai 12/04/2005 x AQ20RX

20 11B13 Hồ Thuý Nga 13/05/2005 x AK80S6

21 11B13 Nguyễn Bảo Ngân 25/07/2005 x AJZ0OV

22 11B13 Nguyễn Phương Nghi 27/01/2005 x AQ00BL

23 11B13 Vũ Thị Hương Nhài 18/06/2005 x AQ20Y2

24 11B13 Huỳnh Lê Yến Nhi 17/09/2004 x AK818S

25 11B13 Nguyễn Ngọc Nhi 31/01/2005 x AQ00DB

26 11B13 Nguyễn Ngọc Nhi 01/12/2005 x AQ80NB

27 11B13 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/08/2005 x AQ20XD

28 11B13 Đàm Ngọc Duy Phong 02/11/2005 AJX14S

29 11B13 Ngô Hữu Phước 04/10/2005 AQ20S7

30 11B13 Đỗ Nguyễn Hoàng Quân 23/05/2005 AQ109D

31 11B13 Bùi Ngọc Mai Quỳnh 21/04/2005 x AK30H8

32 11B13 Nguyễn Hải Sơn 30/12/2005 AQ20X3

33 11B13 Nguyễn Phương Thanh 01/07/2005 x AQ51A8

34 11B13 Trần Anh Thư 16/07/2005 x AQ90ML



35 11B13 Trần Huỳnh Thừa 28/03/2005 AQ1084

36 11B13 Huỳnh Thị Thanh Thùy 14/10/2005 x AQ51DC

37 11B13 Nguyễn Thị Ngọc Trang 15/11/2005 x AQ00DZ

38 11B13 Nguyễn Khắc Triệu 09/04/2004 AQ00E0

39 11B13 Lê Minh Tú 13/04/2005 AQ90IS

40 11B13 Đào Chính Tuấn 11/05/2005 AQ90KT

41 11B13 Võ Thanh Tùng 24/01/2005 AQ90EJ

42 11B13 Nguyễn Hồng Tươi 08/10/2005 x AQ40SU

43 11B13 Nguyễn Thành Tỷ 27/08/2005 AQ80NW

1 11B14 Trần Thị Hồng Ánh 04/06/2005 x AKA092

2 11B14 Đỗ Xuân Bách 12/03/2005 AK80KJ

3 11B14 Liêu Triều Châu 02/09/2005 x AQ40LV

4 11B14 Phạm Văn Đạt 22/10/2005 AQ514X

5 11B14 Nguyễn Tấn Đức 28/01/2005 AQ80S6

6 11B14 Phan Thị Thanh Dung 03/05/2005 x AQ80MW

7 11B14 Nguyễn Thị Thu Hà 01/11/2005 x A9K0NP

8 11B14 Lê Quốc Huy 02/01/2005 AQ40KS

9 11B14 Nguyễn Đức Thanh Huy 03/04/2005 AQ1061

10 11B14 Nguyễn Thị Thúy Kiều 18/01/2005 x AQ210T

11 11B14 Nguyễn Vũ Hoàng Lâm 19/12/2005 AQ90M4

12 11B14 Sầm Thanh Liêm 13/05/2005 AQ40TF

13 11B14 Phan Nguyễn Thùy Linh 15/06/2005 x AQ20QU

14 11B14 Nguyễn Hoàng Long 04/10/2005 AQ20YX

15 11B14 Cao Huỳnh Mai 04/08/2005 x AQ00F6

16 11B14 Đặng Đức Minh 29/08/2005 AQ30TM

17 11B14 Nguyễn Thiên Nga 30/08/2005 x AQ515A

18 11B14 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/03/2005 x AQ106C

19 11B14 Huỳnh Thanh Nhã 06/01/2005 x AQ00CM

20 11B14 Phạm Thị Yến Nhi 17/01/2005 x AQ1094

21 11B14 Nguyễn Võ Anh Như 15/08/2005 x AQ20Z3

22 11B14 Phan Thị Huỳnh Như 11/09/2005 x AQ80VG

23 11B14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/05/2005 x AQ00C4

24 11B14 Phan Nguyễn Hoàng Phúc 20/05/2005 AQ30MI

25 11B14 Bùi Tấn Phước 06/05/2005 AQ20Z9

26 11B14 Cao Thị Mỹ Phương 26/11/2004 x AQ515G

27 11B14 Đoàn Minh Quân 11/05/2005 AK80QC

28 11B14 Phạm Nguyễn Công Quân 14/10/2005 AKA073

29 11B14 Đồng Thị Ngọc Quyên 22/08/2005 x AQ00IC

30 11B14 Huỳnh Tấn Tài 01/12/2004 AJX0EW

31 11B14 Nguyễn Nhật Duy Tân 07/09/2005 AQ90FF

32 11B14 Hứa Ngọc Thảo 10/02/2005 x AQ20ZD

33 11B14 Trương Ngọc Thiên 02/04/2005 AQ516H



34 11B14 Châu Anh Thư 01/11/2005 x AQ1082

35 11B14 Nguyễn Lê Trung Thuận 03/12/2005 AQ40L6

36 11B14 Trần Tiến 27/07/2005 AQ91BS

37 11B14 Trương Thị Ngọc Trâm 16/12/2005 x AQ516O

38 11B14 Nguyễn Ngọc Diệu Trinh 05/07/2005 x AQ51CE

39 11B14 Đỗ Cao Tùng 12/03/2005 AK80LE

40 11B14 Đỗ Phan Thị Bích Tuyền 27/03/2005 x AQ00BO

41 11B14 Lê Thị Tuyết 21/06/2005 x AQ40JE

42 11B14 Nguyễn Thị Kiều Vy 10/07/2005 x AQ20ZW

43 11B14 Đinh Võ Kim Yến 21/08/2005 x AK50NY

1 11B15 Võ Quốc Duy 04/08/2005 AQ80MX

2 11B15 Lê Thị Thu Hà 27/10/2005 x BJY0KV

3 11B15 Lương Huỳnh Ngọc Hân 03/02/2005 x AQ519J

4 11B15 Nguyễn Ngọc Gia Hân 28/03/2005 x AQ90M1

5 11B15 Phạm Ngọc Hân 08/10/2005 x AQ40N2

6 11B15 Huỳnh Hồ Trung Hậu 14/10/2005 AQ20PK

7 11B15 Nguyễn Hoàng Kha 08/01/2005 AQ80V1

8 11B15 Huỳnh Đặng Mỹ Khánh 31/10/2005 x AQ40IL

9 11B15 Huỳnh Đặng Nam Khánh 31/10/2005 x AQ40IM

10 11B15 Võ Quốc Khánh 02/09/2005 AQ30OH

11 11B15 Nguyễn Phạm Hồng Kiên 11/01/2005 AJX03L

12 11B15 Phạm Trung Kiên 29/09/2005 AQ20PQ

13 11B15 Nguyễn Phan Thùy Linh 29/08/2005 x AQ40IS

14 11B15 Phan Như Kim Linh 21/06/2005 x AQ40R4

15 11B15 Phạm Thị Như Long 20/04/2005 x AQ40M9

16 11B15 Trần Huỳnh Ngọc Mai 02/06/2004 x AQ001I

17 11B15 Đào Ngọc Thảo Mi 20/06/2005 x AQ106A

18 11B15 Trần Công Minh 09/05/2005 AQ00E6

19 11B15 Nguyễn Quỳnh Ngân 16/02/2005 x AQ210B

20 11B15 Tô Thị Thanh Như 07/09/2005 x AQ20SO

21 11B15 Trương Huỳnh Như 19/09/2005 x AQ51C3

22 11B15 Lê Thị Nhung 26/01/2004 x AQ00AC

23 11B15 Đỗ Ngọc Oanh 29/12/2005 x AQ20QD

24 11B15 Tạ Trần Như Thiên Phước 07/09/2005 x AK80L3

25 11B15 Nguyễn Phú Thành 04/10/2005 AQ00C5

26 11B15 Vũ Thị Thảo 26/05/2005 x AQ40UY

27 11B15 Nguyễn Thái Thịnh 02/02/2005 AQ80NP

28 11B15 Bùi Ngọc Thuận 13/10/2005 AQ40J7

29 11B15 Lê Hoài Thương 19/11/2005 x AQ20ZS

30 11B15 Lê Âu Thị Cẩm Tiên 30/04/2005 x AQ80RO

31 11B15 Huỳnh Trương Minh Tiền 07/08/2005 AQ51BC

32 11B15 Mai Lê Bảo Trân 20/04/2005 x AK30IV



33 11B15 Thiều Thị Huyền Trân 27/07/2005 x AQ106Y

34 11B15 Hà Thị Huỳnh Trang 12/09/2005 x AQ51CC

35 11B15 Vũ Phương Trinh 28/10/2005 x AQ40WB

36 11B15 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17/04/2005 x AK80W2

37 11B15 Đặng Thị Thanh Uyên 18/04/2005 x AQ80UM

38 11B15 Lê Thị Mỹ Uyên 05/03/2005 x AQ90KV

39 11B15 Ngô Thị Cẩm Vân 27/01/2005 x AQ90MY

40 11B15 Nguyễn Văn Vũ 29/05/2005 AQ516U

41 11B15 Biện Ngọc Phương Vy 12/11/2005 x AQ1071

42 11B15 Trịnh Thị Ánh Tuyết 23/04/2005 x

1 11B2 Châu Ngọc Anh 01/10/2005 x AQ20XH

2 11B2 Đinh Hoàng Minh Anh 23/09/2005 x BQ0000

3 11B2 Phan Võ Kim Anh 20/07/2005 x AQ20YM

4 11B2 Võ Tú Anh 22/11/2005 x AQ00QC

5 11B2 Lê Nguyễn Ngọc Ánh 11/07/2005 x AQ20P8

6 11B2 Đoàn Kim Cao Đằng 04/09/2005 AQ511H

7 11B2 Mã Nhật Danh 31/03/2005 AQ00HH

8 11B2 Lê Duy Đạt 12/09/2005 AQ20SN

9 11B2 Phạm Thị Mỹ Duyên 15/04/2005 x AQ90J3

10 11B2 Hùynh Hương Giang 09/01/2005 x AQ00H7

11 11B2 Đỗ Xuân Hân 09/05/2005 x AQ90H0

12 11B2 Tăng Chí Hào 11/01/2005 AK60L8

13 11B2 Nguyễn Hoàng Huy 18/03/2005 AQ5162

14 11B2 Trịnh Đức Huy 28/04/2005 AQ20PM

15 11B2 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 29/08/2005 x AQ5177

16 11B2 Võ Anh Kiệt 13/11/2005 AQ00CI

17 11B2 Đặng Yến Linh 19/10/2005 x AQ80N6

18 11B2 Lê Thụy Tường Linh 12/07/2005 x AQ20QV

19 11B2 Khuất Huy Minh 26/01/2005 AQ90HD

20 11B2 Vũ Ngọc Kim Ngân 25/11/2005 x AQ00BH

21 11B2 Nguyễn Trọng Nghĩa 02/03/2005 AQ80NA

22 11B2 Ngô Minh Nguyệt 22/02/2005 x AQ210E

23 11B2 Lê Trần Thanh Nhã 04/12/2005 x AQ00GE

24 11B2 Lê Ngọc Phương Nhi 29/05/2005 x AQ1093

25 11B2 Võ Thị Yến Nhi 23/09/2005 x AQ1095

26 11B2 Phạm Thị Mỹ Như 01/01/2005 x AQ00E8

27 11B2 Đặng Hoàng Phúc 09/05/2005 AQ00GJ

28 11B2 Phan Hồng Phúc 13/07/2005 AQ00HF

29 11B2 Hoàng Minh Thắng 07/02/2005 APX01Y

30 11B2 Nguyễn Đoàn Lan Thanh 23/02/2005 x AQ80NJ

31 11B2 Nguyễn Quang Thiện 18/07/2005 AQ00GZ

32 11B2 Nguyễn Hoàng Minh Thư 11/03/2005 x AQ20DE



33 11B2 Võ Lưu Phúc Thuận 31/05/2005 AQ20YD

34 11B2 Lê Bình Phương Trâm 31/10/2005 x AQ00EG

35 11B2 Ngô Trần Ngọc Trâm 23/05/2005 x AQ00FT

36 11B2 Phạm Thị Đoan Trang 16/10/2005 x AQ00E9

37 11B2 Nguyễn Thanh Trúc 23/10/2005 x AQ109P

38 11B2 Nguyễn Ngọc Tú 14/08/2005 AQ00GC

39 11B2 Trần Phụng Tuyền 22/01/2005 x AQ80UL

40 11B2 Đào Phạm Phương Uyên 09/01/2005 x AQ20DH

41 11B2 Huỳnh Phan Như Ý 07/04/2005 x AQ00AE

1 11B3 Lăng Ngọc Thiên Ân 19/04/2005 x AQ00ES

2 11B3 Bùi Thy Anh 26/07/2005 x AQ00HP

3 11B3 Lê Hồng Anh 17/11/2005 AQ20XG

4 11B3 Ngô Hoàng Minh Anh 28/10/2005 x AQ20CJ

5 11B3 Nguyễn Ngọc Phương Anh 06/09/2005 x AQ20YL

6 11B3 Nguyễn Thị Mai Anh 04/01/2005 x AQ80PG

7 11B3 Phạm Quỳnh Anh 21/09/2005 x AQ90HX

8 11B3 Phạm Huỳnh Thiên Bảo 10/01/2005 AQ20CL

9 11B3 Võ Hoàng Bảo 29/08/2005 AQ00AM

10 11B3 Lê Thị Thái Bình 09/02/2005 x AQ20CM

11 11B3 Huỳnh Phạm Hồng Gấm 31/05/2005 x AQ80MY

12 11B3 Nguyễn Ngọc Hương Giang 11/09/2005 x AQ210H

13 11B3 Nguyễn Hùynh Gia Hân 27/12/2005 x AQ00AV

14 11B3 Đoàn Ngọc Cẩm Hằng 30/08/2005 x AQ80QX

15 11B3 Nguyễn Hào 26/03/2005 AQ00CJ

16 11B3 Huỳnh Thiên Hảo 10/12/2005 AK30KV

17 11B3 Vũ Ngọc Hùng 27/04/2005 AQ51CU

18 11B3 Lại Nguyễn Hoàng Hưng 02/08/2005 AQ00CF

19 11B3 Bùi Đỗ Quỳnh Hương 24/09/2005 x AQ00FL

20 11B3 Lợi Kiếm Huy 17/06/2005 AQ20CZ

21 11B3 Lưu Gia Huy 03/01/2005 AQ210Q

22 11B3 Nguyễn Hoàng Huy 21/10/2005 AQ210O

23 11B3 Trần Nhật Huy 24/03/2005 APX07A

24 11B3 Đặng Phạm Hoàng Khang 18/12/2005 AQ511Q

25 11B3 Lê Anh Kiệt 05/03/2005 AQ210S

26 11B3 Trần Minh Kiệt 07/08/2005 AAR053

27 11B3 Nguyễn Hoàng Long 16/12/2005 AQ107S

28 11B3 Lê Thị Kim Ngân 19/06/2005 x AQ00AH

29 11B3 Nguyễn Huỳnh Thục Nghi 30/07/2005 x AQ210D

30 11B3 Lê Thị Như Quỳnh 19/04/2005 x AQ2105

31 11B3 Trần Đức Tấn 30/03/2005 AQ20Y9

32 11B3 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10/05/2005 x AQ90JI

33 11B3 Trần Trương Yến Thơ 27/07/2005 x AQ91BQ



34 11B3 Huỳnh Ngọc Trâm 18/01/2005 x AQ30R6

35 11B3 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 06/06/2005 x AQ00H0

36 11B3 Lê Hữu Trực 28/12/2005 AQ109Q

37 11B3 Nguyễn Thị Cẩm Tú 21/08/2005 x BQ803O

38 11B3 Nguyễn Trần Thanh Tú 01/04/2005 AQ5194

39 11B3 Trần Tuấn Tú 25/05/2005 AQ00EV

40 11B3 Trần Quốc Tuấn 27/01/2005 AQ00QD

41 11B3 Huỳnh Thị Diễm Tuyết 07/12/2005 x AQ90IU

42 11B3 Đinh Trần Khánh Vy 01/01/2005 x AQ00DR

43 11B3 Vũ Nguyễn Triều Vy 27/08/2005 x AQ90N1

1 11B4 Phạm Thạch Phúc An 03/04/2005 AQ512E

2 11B4 Võ Kim Anh 24/11/2005 x AQ20SL

3 11B4 Võ Phạm Kiều Anh 02/03/2005 x AQ00DP

4 11B4 Huỳnh Chí Bảo 25/08/2005 AQ108K

5 11B4 Hà Thị Anh Đào 14/10/2005 x AK80NY

6 11B4 Nguyễn Thị Mỹ Dung 27/01/2005 x AQ51BK

7 11B4 Lê Quang Thanh Dũng 26/10/2005 AQ515V

8 11B4 Lê Phước Duy 04/07/2005 AQ20RO

9 11B4 Lương Vân Tuyết Hạ 31/03/2005 x AQ512J

10 11B4 Lý Chí Hải 10/07/2005 AQ20QN

11 11B4 Huỳnh Ngọc Hân 13/11/2005 x AQ80O5

12 11B4 Lê Thị Mỹ Hạnh 10/10/2005 x AQ00BI

13 11B4 Vương Đình Minh Hoàng 24/05/2005 AQ20CW

14 11B4 Trần Thị Ngọc Huệ 09/02/2005 x AQ00CR

15 11B4 Trần Đức Hùng 15/11/2003 AJX09Y

16 11B4 Hoàng Quang Huy 13/01/2005 AQ30QL

17 11B4 Nguyễn Trường Khả 19/06/2005 AQ90L4

18 11B4 Huỳnh Châu Thuý Kiều 10/11/2005 x AQ30M9

19 11B4 Lê Kỳ 31/08/2005 x AQ1063

20 11B4 Lê Thị Ngọc Lan 14/10/2005 x AQ40TE

21 11B4 Trần Thụy Thanh Ngân 08/07/2005 x AQ00AP

22 11B4 Nguyễn Ngọc Nghi 28/01/2005 x APX056

23 11B4 Huỳnh Đổ Hoàng Nguyên 12/03/2005 AQ20R2

24 11B4 Lại Phạm Cẩm Nguyên 14/06/2005 x AQ00F7

25 11B4 Lê Thị Yến Nhi 03/09/2005 x AQ511X

26 11B4 Trần Yến Nhi 28/08/2005 x AQ90GD

27 11B4 Phan Huỳnh Nhiên 24/08/2005 x AQ20WV

28 11B4 Nguyễn Thị Hương Phấn 05/04/2005 x AQ40TM

29 11B4 Mai Văn Quý 21/06/2005 AQ00AD

30 11B4 Hoàng Sơn 20/01/2005 AQ51B8

31 11B4 Huỳnh Hữu Tâm 07/09/2005 AQ20RB

32 11B4 Bùi Thị Hương Trà 24/06/2005 x AQ20SE



33 11B4 Thi Kiều Huyền Trân 14/01/2005 x AQ1088

34 11B4 Chế Hoàng Phương Trang 24/05/2005 x BQ4002

35 11B4 Phan Hồng Thanh Trí 27/07/2005 AQ80NU

36 11B4 Nguyễn Trần Thu Trinh 16/03/2005 x AQ109O

37 11B4 Hồ Ngọc Thanh Trúc 06/05/2005 x AQ108A

38 11B4 Nguyễn Minh Tú 19/04/2005 AQ20RD

39 11B4 Đinh Hoàng Tuấn 31/07/2005 AQ515Q

40 11B4 Tăng Thị Thanh Tuyền 23/11/2005 x AQ00CU

41 11B4 Dương Ngọc Khánh Vy 03/07/2005 x AQ00FK

42 11B4 Nguyễn Thúy Vy 05/12/2005 x AQ109U

43 11B4 Hồ Lê Hải Yến 24/03/2005 x AQ90N2

1 11B5 Huỳnh Thị Thúy An 10/02/2005 x AQ20WA

2 11B5 Lương Hải An 12/02/2005 AQ00EB

3 11B5 Nguyễn Minh Anh 27/11/2005 x AQ20YK

4 11B5 Trần Thị Ngọc Ánh 16/03/2005 x AK80PT

5 11B5 Phan Hoài Bảo 17/09/2005 AQ514T

6 11B5 Trần Tiến Đạt 23/12/2005 AQ00H1

7 11B5 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/03/2005 x AQ51AH

8 11B5 Lê Minh Duy 27/06/2005 AQ20PA

9 11B5 Trần Văn Mỹ Em 15/04/2004 AQ210G

10 11B5 Nguyễn Thị Trà Giang 26/04/2005 x AQ51AL

11 11B5 Nguyễn Hữu Hải 03/09/2005 AQ20PG

12 11B5 Lê Ngọc Hân 02/10/2005 x AQ108S

13 11B5 Trần Quốc Hiếu 26/03/2005 AQ30M3

14 11B5 Võ Trọng Hiếu 04/04/2005 AQ519K

15 11B5 Chềnh Ngọc Hinh 25/01/2005 x AAS0U2

16 11B5 Dương Mỹ Hồng 24/01/2005 x AQ51AM

17 11B5 Bùi Thanh Huy 04/03/2005 AQ210P

18 11B5 Lê An Khang 30/08/2005 AQ2108

19 11B5 Mai Như Khánh 24/11/2005 AQ91BN

20 11B5 Trần Đăng Khôi 13/04/2005 AQ00DK

21 11B5 Dương Tuấn Kiệt 13/07/2005 AQ107M

22 11B5 Nguyễn Hoàng Lan 27/08/2005 x AJX02K

23 11B5 Hoàng Phi Lân 23/03/2005 AQ00FM

24 11B5 Nguyễn Ngọc Thanh Linh 19/09/2004 x AQ30ZA

25 11B5 Nguyễn Tấn Lộc 17/07/2005 AQ518H

26 11B5 Huỳnh Bảo Long 06/04/2005 AK80R2

27 11B5 Nguyễn Thị Xuân Mai 13/04/2005 x A9A03O

28 11B5 Phạm Thị Bảo Ngọc 25/05/2005 x AQ106D

29 11B5 Nguyễn Trần Quỳnh Như 24/06/2005 x AQ20S5

30 11B5 Trần Thị Mộng Như 20/03/2005 x AQ2100

31 11B5 Lê Minh Nhựt 03/12/2005 AQ516A



32 11B5 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc 10/03/2005 x AQ90KM

33 11B5 Nguyễn Thanh Phương 17/11/2005 x AQ51B6

34 11B5 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh 28/12/2005 x AQ20Q9

35 11B5 Đinh Thị Thiên Thảo 24/06/2005 x AQ5123

36 11B5 Phạm Nguyễn Anh Thư 14/03/2005 x AQ516L

37 11B5 Trần Thị Cẩm Tiên 26/03/2005 x AQ80NT

38 11B5 Võ Văn Tính 23/04/2005 AQ40LA

39 11B5 Nguyễn Thị Bảo Trâm 02/09/2005 x AQ40QB

40 11B5 Hoàng Huỳnh Đoan Trang 26/12/2005 x AQ00D2

41 11B5 Trịnh Lê Thanh Tú 26/06/2005 x AQ20ZZ

42 11B5 Phạm Ngọc Tuấn 23/06/2005 AQ51CF

43 11B5 Phạm Ý Vy 12/09/2005 x AQ90HV

1 11B6 Tô Thành An 04/12/2005 AQ00CD

2 11B6 Nguyễn Thế Anh 21/05/2005 AAH0GY

3 11B6 Huỳnh Trương Hạ Băng 03/06/2004 x AQ313S

4 11B6 Võ Tùng Cư 11/04/2005 AQ20YP

5 11B6 Đặng Công Danh 19/11/2005 AQ90JY

6 11B6 Trương Công Danh 05/10/2005 AK30KP

7 11B6 Nguyễn Hoàng Duy 23/07/2005 AK91R1

8 11B6 Dương Trung Hải 21/11/2005 AK91R4

9 11B6 Nguyễn Văn Hải 01/09/2005 AQ20QO

10 11B6 Nguyễn Lê Ngọc Hân 23/04/2005 x AQ51CR

11 11B6 Phan Gia Hân 17/05/2005 x AQ20WI

12 11B6 Trương Thi Ngọc Hân 22/11/2005 x AQ20YH

13 11B6 Trương Thị Hồng 17/12/2005 x AQ40OA

14 11B6 Lê Văn Huấn 28/09/2005 AQ51AN

15 11B6 Nguyễn Hoàng Hưng 28/10/2005 AQ107L

16 11B6 Bùi Thị Mỹ Huyền 22/07/2004 x AQ00DT

17 11B6 Huỳnh Khang 09/03/2005 AQ512O

18 11B6 Nguyễn Minh Khang 22/05/2005 AQ5153

19 11B6 Nguyễn Anh Khoa 12/12/2005 AQ80N5

20 11B6 Nguyễn Thanh Lâm 05/07/2005 AQ108X

21 11B6 Trần Phương Linh 05/08/2005 x AQ20RW

22 11B6 Đoàn Thị Diễm My 29/12/2005 x AQ80N9

23 11B6 Nguyễn Ngọc Trà My 14/06/2005 x AQ00EM

24 11B6 Đoàn Thị Kim Ngân 06/05/2005 x AQ51AX

25 11B6 Nguyễn Thị Thanh Ngân 15/08/2005 x AQ40TK

26 11B6 Trần Cao Bảo Nhi 12/10/2005 x AQ00FY

27 11B6 Thái Thị Quỳnh Như 15/11/2005 x AQ106F

28 11B6 Trương Hữu Phúc 08/06/2005 AQ20Y5

29 11B6 Hứa Khắc Thanh Phương 27/11/2005 AQ80Q6

30 11B6 Lê Nguyễn Hoàng Quân 14/06/2004 AQ00O6



31 11B6 Nguyễn Lê Thành Tài 26/05/2005 AQ515K

32 11B6 Nguyễn Trần Hữu Thắng 11/03/2005 AK82EL

33 11B6 Phan Khắc Thành 13/09/2005 AQ518Y

34 11B6 Lại Thị Ngọc Thảo 03/02/2005 x AQ90GI

35 11B6 Lê Thị Thanh Thảo 09/03/2005 x AQ00EJ

36 11B6 Nguyễn Hoàng Thịnh 17/07/2005 AQ00CP

37 11B6 Nguyễn Huỳnh Thư 02/10/2005 x AQ51DD

38 11B6 Nguyễn Vũ Phương Thùy 30/08/2005 x AQ109K

39 11B6 Trần Nguyễn Bảo Trân 22/05/2005 x AQ80UD

40 11B6 Đoàn Thị Quỳnh Trang 13/09/2005 x AQ40V6

41 11B6 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/03/2003 x AJZ0GV

42 11B6 Nguyễn Thanh Trúc 12/11/2005 x AQ20X9

43 11B6 Trần Ngọc Tường Vy 07/04/2005 x AQ80NX

1 11B7 Lê Hoàng An 29/01/2005 AQ80PD

2 11B7 Lê Phương Anh 31/05/2005 x AQ20YJ

3 11B7 Huỳnh Thị Tuyết Băng 21/03/2005 x AQ20P9

4 11B7 Nguyễn Công Danh 11/11/2005 AQ20XJ

5 11B7 Huỳnh Hồ Tấn Đạt 11/11/2005 AQ30KY

6 11B7 Trương Lưu Phước Đạt 20/10/2005 AQ20XK

7 11B7 Đoàn Tạ Nguyễn Du 12/09/2005 AK80P1

8 11B7 Lưu Quốc Duy 20/12/2005 AQ90K4

9 11B7 Vũ Ngọc Hân 28/12/2005 x AAJ0C7

10 11B7 Đinh Tiến Hào 22/07/2005 AQ20PJ

11 11B7 Huỳnh Ngọc Hiếu 02/03/2005 x AJX06A

12 11B7 Đặng Ngọc Thiên Hương 27/12/2005 x AQ519Q

13 11B7 Hà Quang Huy 13/05/2005 AQ80N4

14 11B7 Hoàng Gia Huy 07/11/2005 AQ00B6

15 11B7 Phạm Quốc Huy 15/01/2005 AQ518A

16 11B7 Phan Đinh Phước Huy 20/06/2005 AQ108V

17 11B7 Đỗ Thụy Thanh Huyền 08/11/2005 x AQ20PP

18 11B7 Lê Hữu Khang 10/08/2005 AQ107O

19 11B7 Võ Hồ Vĩnh Khang 23/06/2005 AQ00H2

20 11B7 Trần Hoàng Bảo Khanh 27/02/2005 AQ00HS

21 11B7 Trương Thị Diễm Kiều 16/08/2005 x AQ40R3

22 11B7 Lưu Đình Hoàng Linh 02/07/2005 AK80PC

23 11B7 Nguyễn Thị Quý Ngân 09/12/2005 x AQ51AZ

24 11B7 Lê Nguyễn Minh Ngọc 26/07/2005 x AQ20R1

25 11B7 Nguyễn Quỳnh Như Ngọc 16/09/2005 x AQ51D1

26 11B7 Nguyễn Thúy Ngọc 01/03/2005 x AQ20Y0

27 11B7 Trần Dương Ánh Ngọc 04/03/2005 x AQ515B

28 11B7 Đào Thị Yến Nhi 19/10/2005 x AKA0DG

29 11B7 Nguyễn Gia Như 20/02/2005 x AQ20PY



30 11B7 Nguyễn Đức Phát 27/09/2005 AQ51D5

31 11B7 Nguyễn Văn Tiến Phát 18/11/2005 AQ40W5

32 11B7 Lại Hồng Phúc 13/11/2005 AQ20Y6

33 11B7 Trịnh Lệ Phương 24/04/2005 x AQ20R7

34 11B7 Trần Thanh Sang 13/09/2005 AK82EK

35 11B7 Phan Thanh Tâm 25/07/2005 AQ80NI

36 11B7 Nguyễn Thị Hồng Thắm 16/07/2005 x AQ30R0

37 11B7 Vũ Thị Thanh Thảo 10/08/2005 x AKA07A

38 11B7 Phạm Thị Mỹ Thoa 26/08/2005 x AQ90LN

39 11B7 Tô Bùi Ngọc Tiên 13/09/2005 x AQ20ZA

40 11B7 Nguyễn Minh Tiến 27/02/2005 AQ20RC

41 11B7 Trương Thị Lê Trân 31/10/2005 x AQ20ZJ

42 11B7 Hoàng Ngọc Minh Trí 17/09/2005 AK30KC

43 11B7 Nguyễn Văn Trường 28/07/2005 AQ20YF

1 11B8 Nguyễn Thị Thúy An 10/12/2005 x AK80NS

2 11B8 Nguyễn Kim Anh 31/08/2005 x AQ00CE

3 11B8 Trần Thị Quế Anh 15/10/2005 x AQ51AF

4 11B8 Trần Gia Bảo 10/11/2005 AQ40RU

5 11B8 Tăng Tuấn Chí 14/03/2005 AQ20QI

6 11B8 Bùi Quang Anh Danh 20/03/2005 AQ20RN

7 11B8 Nguyễn Ngọc Kiều Duyên 16/09/2005 x AQ00F1

8 11B8 Lê Thị Hồng Hạnh 22/10/2005 x AQ00AF

9 11B8 Lê Thị Hậu 26/11/2004 x AQ00C7

10 11B8 Trần Quý Hiển 22/02/2005 AQ20CV

11 11B8 Phan Thanh Hoa 13/09/2005 x AQ511N

12 11B8 Ngô Minh Hùng 17/06/2005 AQ40UD

13 11B8 Huỳnh Hữu Huy 06/10/2005 AQ90K6

14 11B8 Trương Đình Huy 11/06/2005 AQ20D1

15 11B8 Võ Đình Gia Huy 01/09/2005 AQ00BJ

16 11B8 Hồ Hảo Huyền 06/06/2005 x AQ00F3

17 11B8 Nguyễn Bảo Lâm 17/10/2005 AQ00EL

18 11B8 Nguyễn Thị Ngọc Lan 15/11/2005 x AQ40VT

19 11B8 Hồ Thị Trúc Ly 22/08/2005 x A9J0WN

20 11B8 Đoàn Ánh Mai 27/11/2005 x AAG05S

21 11B8 Nguyễn Thanh Bình Minh 31/01/2005 AQ20XW

22 11B8 Nguyễn Thị Tuyết Minh 05/03/2005 x AQ00EA

23 11B8 Nguyễn Mỹ Thanh Nhàn 30/04/2005 x AQ20WU

24 11B8 Hoàng Thị Ngọc Ái Nhi 10/01/2005 x AQ30RX

25 11B8 Ngô Vũ Đức Phát 23/10/2005 AAG01A

26 11B8 Trần Công Phúc 10/04/2005 AQ20Z8

27 11B8 Nguyễn Thúy Lan Phương 03/10/2005 x AQ80NF

28 11B8 Nguyễn Tấn Thành 02/05/2005 AQ518X



29 11B8 Hoàng Phương Thảo 03/03/2005 x AQ40K4

30 11B8 Nguyễn Kim Thư 13/02/2005 x AQ5135

31 11B8 Trần Minh Thuận 15/09/2005 AQ30R3

32 11B8 Nguyễn Minh Thức 26/08/2004 AQ20ZG

33 11B8 Trà Minh Thy 29/08/2005 x AQ00C6

34 11B8 Đặng Quang Tiến 11/11/2005 AK82F3

35 11B8 Lê Kim Trân 31/07/2005 x AQ90JP

36 11B8 Nguyễn Thị Phương Trinh 27/11/2005 x AQ20RF

37 11B8 Nguyễn Anh Tuấn 10/03/2005 AQ00FJ

38 11B8 Hồ Thị Thanh Tuyền 30/10/2005 x AQ109H

39 11B8 Phạm Lâm Phương Vi 13/09/2005 x AQ00EO

40 11B8 Đỗ Hoàng Khánh Vy 12/08/2005 x AQ40U2

41 11B8 Lê Huỳnh Thảo Vy 13/10/2005 x AQ20XB

42 11B8 Nguyễn Cao Thảo Vy 07/06/2005 x AQ00GS

43 11B8 Ngô Ái Xuân 07/09/2004 x AQ51L7

1 11B9 Vũ Nguyễn Hải Anh 26/03/2005 AQ90EO

2 11B9 Đặng Phương Thảo Chi 21/01/2005 x A2X0D5

3 11B9 Thiều Công Danh 03/06/2005 AQ107A

4 11B9 Vũ Thị Hồng Đào 01/12/2005 x AQ40ID

5 11B9 Nguyễn Thị Mỹ Diễn 02/10/2005 x AQ20WD

6 11B9 Trần Kim Nam Đông 13/12/2005 AQ514Y

7 11B9 Ngô Anh Duy 10/09/2005 AQ00BC

8 11B9 Nguyễn Phúc Duy 03/05/2005 AQ20ZQ

9 11B9 Nguyễn Hoàng Hải 03/10/2005 AQ20PF

10 11B9 Lương Thị Ngọc Hân 14/11/2005 x AQ90ET

11 11B9 Hoàng Thị Thiên Hoa 15/09/2005 x AQ00DA

12 11B9 Hoàng Như Ánh Hồng 31/01/2005 x AQ5175

13 11B9 Trần Lê Quang Huy 09/11/2005 AKA0BX

14 11B9 Võ An Khang 05/01/2005 AQ2107

15 11B9 Nguyễn Hoàng Khánh 13/03/2005 AQ30SX

16 11B9 Trần Đăng Khoa 06/08/2005 AQ00CS

17 11B9 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 11/10/2005 BQ300E

18 11B9 Nguyễn Hoàng Lân 16/12/2005 AQ108Z

19 11B9 Nguyễn Gia Linh 04/07/2005 x AQ00HT

20 11B9 Nguyễn Cẩm Loan 04/06/2005 x AQ80R7

21 11B9 Bùi Thảo Ly 27/03/2005 x BQ4001

22 11B9 Bùi Lý Thiên Ngọc 29/05/2005 x AK90P3

23 11B9 Huỳnh Ngọc Nhàn 03/05/2005 AQ20D6

24 11B9 Bùi Thảo Nhi 06/08/2005 x AQ210F

25 11B9 Nguyễn Văn Phát 03/06/2005 AQ51C4

26 11B9 Nguyễn Vũ Phong 01/03/2005 AQ00EC

27 11B9 Đỗ Hoàng Quyên 11/03/2005 x AQ20S9



28 11B9 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 23/03/2005 x AQ51A6

29 11B9 Hồ Hải Sơn 18/11/2005 AQ20DC

30 11B9 Trương Hoàng Tấn Tài 13/05/2005 AQ516E

31 11B9 Nguyễn Hoàng Minh Tâm 18/05/2005 AQ80P0

32 11B9 Thạch Thu Thảo 24/04/2005 x AQ51D8

33 11B9 Đỗ Long Thịnh 15/02/2005 BQ0003

34 11B9 Trần Đức Thuận 14/07/2005 BK80SL

35 11B9 Lại Thị Thu Thủy 05/01/2005 x AQ516J

36 11B9 Nguyễn Huỳnh Tiến 27/05/2005 AQ40QA

37 11B9 Nguyễn Xuân Tới 02/11/2005 AQ30LN

38 11B9 Lê Quốc Ngọc Trâm 18/11/2003 x AA91DD

39 11B9 Trần Dương Thanh Trúc 09/12/2005 x AQ30P2

40 11B9 Lương Thị Ngọc Tuyền 01/03/2005 x AJX04L

41 11B9 Nguyễn Châu Đình Vũ 03/07/2005 AQ20SH

42 11B9 Nguyễn Kim Thanh Vy 09/04/2005 x AQ00HO

43 11B9 Trần Thị Thanh Xuân 30/01/2005 x AQ20SJ


